
STT Môn thi ĐVHT Số buổi Giảng viên Thời gian Ghi chú

1 Kỹ thuật thiết kế trang phục công nghiệp 3 5 7
Đặng Thu Hương

0904918168
Trưa 27/1, 29/1, 30/1, 3/2, 19/2, 

20/2, 24/2

2 Thực tập ghi chép về trang phục truyền thống 3 4
Bùi Quang Khánh

0912358080
Chiều sau giờ hành chính 24/2, 

25/2, 2/3, 3/3

3
Thiết kế trang phục ứng dụng kỹ thuật làng nghề thủ 

công truyền thống
5 7

Nguyễn Diệu Huyền
0946231977

Trưa 26/1, 29/1, 31/1, 2/2, 19/2, 
21/2, 23/2

4 Thiết kế phụ trang 5 7
Vũ Chí Công
0913596968

Trưa 27/1, 29/1, 1/2, 3/2, 19/2, 
22/2, 24/2

5 Thiết kế sản phẩm đơn chiếc 2 3
Vũ Tố Nhung
0945553596

Trưa 27/1, 29/1, 31/1

6 Công nghệ cắt may cơ bản 3 5 7
Trần Thu Hiền
0913304496

Trưa 26/1, 30/1, 31/1, 2/2, 20/2, 
21/2, 23/2

7 Nguyên lý tạo dáng trang phục 3D 5 7
Vũ Chí Công
0913596968

Trưa 27/1, 29/1, 1/2, 3/2, 19/2, 
22/2, 24/2

8
PP luận Design (ĐH thời trang - PP phác thảo mẫu 

đơn chiếc)
5 7

Vũ Tố Nhung
0945553596

Trưa 27/1, 29/1, 31/1, 1/2, 19/2, 
21/2, 22/2
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9 Thiết kế họa tiết trang trí vải và sản phẩm thời trang 3 4
Vũ Tố Nhung
0945553596

Trưa 27/1, 29/1, 31/1, 1/2

10 Thực tập tốt nghiệp 3 4
Nguyễn Diệu Huyền

0946231977
Trưa 26/1, 29/1, 31/1, 2/2

11 Thiết kế thời trang cho hình ảnh cá nhân 4 6
Vũ Chí Công
0913596968

Trưa 27/1, 29/1, 1/2, 3/2, 19/2, 
22/2

12 Đồ họa thời trang - PP phác thảo nhóm mẫu 4 6
Bùi Quang Khánh

0912358080
Chiều sau giờ hành chính 24/2, 

25/2, 2/3, 3/3, 9/3, 10/3

13 Thiết kế thời trang trẻ em 5 7
Cao Bích Hằng

0989398996
Trưa và chiều ngoài giờ hành 

chính 1/2, 22/2, 29/2, 7/3

14 Kỹ thuật thiết kế trang phục công nghiệp 2 5 7
Nguyễn Thị Thu Hà

0988964937
Trưa 25/1, 27/1, 29/1, 31/1, 1/2, 

21/2, 28/2

15 Nhân trắc học - Cỡ số may mặc 2 3
Bùi Quang Khánh

0912358080
Chiều sau giờ hành chính 24/2, 

25/2, 2/3

16 Thiết kế trang phục dạ hội 4 6
Nguyễn Diệu Huyền

0946231977
Trưa 26/1, 29/1, 31/1, 2/2, 19/2, 

21/2

*Chú ý:  Sinh viên chủ động liên hệ Giảng viên để học từ 22/1/2024 đến 3/3/2024
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